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Cát Hải, ngày       tháng  10 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi phân hạng trường và số người hưởng phụ cấp  

chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm Đoàn, Đội trong trường học 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BNV, ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên 

chức;  Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT, ngày 08/12/2005 của Bộ giáo dục và Đào 

tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở 

giáo dục công lập; 

Căn cứ Công văn số 163/SNV-CCVC, ngày 09/3/2006 của Sở Nội vụ về việc 

thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo; 

Xét đề nghị của Phòng Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân hạng trường và số người hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp 

trách nhiệm Đoàn, Đội trong các trường học thuộc huyện Cát Hải. Phân hạng trường có 

thời hạn 5 năm, kể từ năm học 2024-2025 (Có danh sách cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm Đoàn, Đội được 

hưởng kể từ ngày 01/9/2024. Từ năm học 2025-2026 nếu có biến động về hạng 

trường, số tổ chuyên môn, sẽ được bổ sung, thay đổi vào đầu năm học. 

Những người được bổ nhiệm chức vụ sau ngày 01/9/2024 được hưởng phụ 

cấp chức vụ kể từ ngày được bổ nhiệm chức vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Lao 

động-Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên 

trong danh sách ghi tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ, LĐ-TB và XH; 

- Lưu: VT, NVLĐTBXH. 

 

      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Tuấn Mạnh 
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DANH SÁCH  

VIÊN CHỨC HƯỞNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, 

PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM ĐOÀN ĐỘI TRONG TRƯỜNG HỌC 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-UBND ngày          /10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện) 

 

 

TT Họ và tên 
Số lớp 

Số học 

sinh 

Hạng 

trường 

Chức danh bổ nhiệm 

Hệ số phụ 

cấp chức 

vụ 

Hệ số phụ 

cấp trách 

nhiệm 

I KHỐI MẦM NON              

1. Trường Mầm non Hoàng Châu 4 90 hạng 2   1.15 0.00 

1 Hoàng Thị Mai       Hiệu trưởng 0.35   

2 Hoàng Thị Hoàng Anh       Phó hiệu trưởng 0.25   

3 Lê Thị Nga       Tổ trưởng tổ chuyên môn 0.20   

4 Nguyễn Thị Hiên       Tổ phó tổ chuyên môn 0.15   

5 Phạm Thị Hoa       Tổ trưởng tổ Văn phòng 0.20   

2. Trường Mầm non Sao Mai 8 216 hạng 1   2.60 0.00 

1 Nguyễn Thị Loan       Hiệu trưởng 0.50   

2 Nguyễn Thị Hoàn       Phó hiệu trưởng 0.35   

3 Nguyễn Thị Hoa       Phó hiệu trưởng 0.35   

4 Phạm Thị Hương       Phó hiệu trưởng 0.35   

5 Bùi Thị Quyên       Tổ trưởng tổ NT+ 3 tuổi 0.20   

file:///D:/Binh%202008/Khoi%20Giao%20duc/Quyet%20dinh/QD%20phu%20cap%20chuc%20vu
file:///D:/Binh%202009/Giao%20duc/bien%20che
file:///D:/Binh2006/Giao%20Duc/Phu%20cap%20giao%20vien
file:///D:/Binh2006/Giao%20Duc/Phu%20cap%20giao%20vien
file:///D:/Binh2006/Giao%20Duc/Phu%20cap%20giao%20vien
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6 Lê Thị Quỳnh Nga       Tổ phó tổ NT+ 3 tuổi 0.15   

7 Đinh Thị Thương       Tổ trưởng tổ 4+ 5 tuổi 0.20   

8 Phạm Thị Út Liên       Tổ phó tổ 4+ 5 tuổi 0.15   

9 Nguyễn Thị Huyền       Tổ trưởng tổ văn phòng 0.20   

10 Phạm Hương Lan       Tổ phó tổ văn phòng 0.15   

3. Trường Mầm non Sơn Ca 13 350 hạng 1   2.45 0.00 

1 Trần Thị Minh       Hiệu trưởng 0.50   

2 Lê Thanh Hiền Hương       Phó hiệu trưởng 0.35   

3 Đỗ Thị Thùy Linh       Phó hiệu trưởng 0.35   

4 Trần Thị Sáu       Tổ trưởng tổ nhà trẻ 0.20   

5 Nguyễn Thị Trang       Tổ phó tổ nhà trẻ 0.15   

6 Đặng Thị Quỳnh Nga       Tổ trưởng tổ 3 tuổi+4 tuổi 0.20   

7 Nguyễn Thị Cẩm Linh       Tổ phó tổ 3 tuổi+4 tuổi 0.15   

8 Trần Thị Anh       Tổ trưởng tổ 5 tuổi 0.20   

9 Lê Thị Phương Thảo       Tổ phó tổ 5 tuổi 0.15   

10 Vũ Thị Hương       Tổ trưởng tổ Văn phòng 0.20   

4. Trường mầm non Trân Châu 7 99 hạng 1   1.75 0.00 

1 Đặng Thị Hạnh       Hiệu trưởng 0.50   

2 Nguyễn Thị Duyên       Phó hiệu trưởng 0.35   

3 Nguyễn Thị Diệu Linh       Phó hiệu trưởng 0.35   
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4 Vũ Thị Quỳnh       Tổ trưởng tổ chuyên môn 0.20   

5 Vũ Hà My       Tổ phó tổ chuyên môn 0.15   

6 Dương Bùi Mai Quỳnh       Tổ trưởng tổ Văn phòng 0.20   

5. Trường mầm non Văn Phong 4 141 hạng I1   1.15 0.00 

1 Phạm Thị Út       Hiệu trưởng 0.35   

2 Bùi Thị Kim Thúy       Phó hiệu trưởng 0.25   

4 Phạm Thị Kim Oanh       Tổ trưởng tổ chuyên môn 0.20   

5 Nguyễn Hồng Nhung       Tổ phó tổ chuyên môn 0.15   

6 Đoàn Thị Nga       Tổ trưởng tổ Văn phòng 0.20   

II KHỐI TIỂU HỌC             

1. Trường tiểu học Chu Văn An  12 354 hạng 2   1.75 0.20 

1 Đoàn Minh Phương       Hiệu trưởng 0.40   

2 Lê Thị Thu Thủy       Phó hiệu trưởng 0.30   

3 Đào Thị Trịnh       Tổ trưởng khối lớp 1, 2, 3 0.20   

4 Nguyễn Thị Bảo Yến       Tổ phó khối lớp 1, 2, 3 0.15   

5 Vũ Thị Thanh Thảo       Tổ trưởng khối lớp 4, 5 0.20   

6 Lê Thị Hải Yến       Tổ phó khối lớp 4, 5 0.15   

7 Nguyễn Thùy Dương       Tổ trưởng tổ Văn phòng 0.20   

8 Lê Thị Thu Hằng       Tổ phó tổ Văn phòng 0.15   

9 Đoàn Tiến Tiệp       Tổng phụ trách   0.2 
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2. Trường Tiểu học Đoàn Đức Thái 14 417 hạng 2   1.75 0.20 

1 Phạm Thị Hồng Khanh       Hiệu trưởng 0.40   

2 Phạm Thị Hải Hà       Phó hiệu trưởng 0.30   

3 Phạm Thị Tú Anh       Tổ trưởng tổ khối lớp 4; 5 0.20   

4 Nguyễn Thị Kiều Diễm       Tổ phó tổ khối lớp 4;5 0.15   

5 Chu Thị Thu Hương       Tổ trưởng tổ khối lớp 1; 2; 3 0.20   

6 Lê Thị Thu Huyền       Tổ phó tổ khối lớp 1; 2; 3 0.15   

7 Đặng Thị Hồng Gấm       Tổ trưởng tổ Văn phòng 0.20   

8 Trần Đình Toàn       Tổ phó tổ Văn phòng 0.15   

9 Hà Thị Ngà       Tổng phụ trách   0.2 

3. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 19 584 hạng 1   2.70 0.30 

1 Trương Thị Phương Thảo       Hiệu trưởng 0.50   

2 Đoàn Việt Hà       Phó hiệu trưởng 0.40   

3 Bùi Thị Quế       Phó hiệu trưởng 0.40   

4 Đoàn Thị Việt Hường       Tổ trưởng tổ lớp 1 0.20   

5 Nông Thị Kim Nhung       Tổ phó tổ lớp 1 0.15   

6 Phạm Thị Sáng       Tổ trưởng tổ lớp 2+3 0.20   

7 Nguyễn Ngọc Lan       Tổ phó tổ lớp 2+3 0.15   

8 Đỗ Thị Kim Oanh       Tổ trưởng tổ lớp 4+5 0.20   

9 Hoàng Thùy Linh       Tổ phó tổ lớp 4+5 0.15   
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10 Hứa Thị Thu Lệ       Tổ trưởng tổ Văn phòng 0.20   

11 Nguyễn Phương Thanh       Tổ phó tổ Văn phòng 0.15   

12 Lê Thị Hương Lan       Tổng phụ trách   0.3 

III KHỐI THCS; TIỂU HỌC&THCS         

1. Trường Tiểu học và THCS Hà Sen 18 224 hạng 2   1.85 0.20 

1 Lê Đình Đặng       Hiệu trưởng 0.45   

2 Hoàng Thị Thu       Phó hiệu trưởng 0.35   

3 Vũ Thị Sinh       Tổ trưởng tổ THCS 0.20   

4 Trần Thị Thêu       Tổ phó tổ THCS 0.15   

5 Lê Thị Lượt       Tổ trưởng tổ tiểu học 0.20   

6 Đinh Thị Mai       Tổ phó tổ tiểu học 0.15   

7 Cao Thị Toán       Tổ trưởng tổ Văn phòng 0.20   

8 Phạm Thị Liên       Tổ phó tổ Văn phòng 0.15   

9 Lê Thu Hường       Tổng phụ trách    0.20 

2. Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộ 17 399 hạng 2   1.85 0.20 

1 Trần Thị Ánh Tuyết       Hiệu trưởng 0.45   

2 Nguyễn Thu Hương       Phó hiệu trưởng 0.35   

3 Nguyễn Thị Thanh Ngân       Tổ trưởng tổ THCS 0.20   

4 Phạm Thị Thúy       Tổ phó tổ THCS 0.15   

5 Đỗ Thị Diệu       Tổ trưởng tổ tiểu học 0.20   
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6 Nguyễn Thị Phương Dung       Tổ phó tổ tiểu học 0.15   

7 Bùi Kiên Trung       Tổ trưởng tổ Văn phòng 0.20   

8 Trịnh Thị Hiếu       Tổ phó tổ Văn phòng 0.15   

9 Lương Thị Thanh Hòa       Tổng phụ trách   0.20 

3. Trường tiểu học và THCS Phù Long 9 277 hạng 3   1.30 0.10 

1 Trần Thế Thanh       Hiệu trưởng 0.35   

2 Nguyễn Thị Hiệp Hòa       Phó hiệu trưởng 0.25   

3 Nguyễn Đình Thao       Tổ trưởng tổ THCS 0.20   

4 Đoàn Hồng Công       Tổ phó tổ THCS 0.15   

5 Đặng Thị Lệ Thương       Tổ trưởng tổ tiểu học 0.20   

6 Nguyễn Thị Lan Anh       Tổ phó tổ tiểu học 0.15   

7 Nguyễn Thị Nhớ       Tổng phụ trách   0.1 

4. Trường Tiểu học và THCS Văn Phong 10 302 hạng 2   1.70 0.20 

1 Nguyễn Thị Quy       Hiệu trưởng 0.45   

2 Lê Thị Phượng       Phó hiệu trưởng 0.35   

3 Đoàn Thị Huế       Tổ trưởng tổ THCS 0.20   

4 Trần Thị Tâm Tình       Tổ phó tổ THCS 0.15   

5 Nguyễn Thị Phương       Tổ trưởng tổ tiểu học 0.20   

6 Bùi Thị Lê An       Tổ phó tổ tiểu học 0.15   

7 Bùi Thị Huệ       Tổ trưởng tổ Văn phòng 0.20   
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8 Vũ Thị Quỳnh       Tổng phụ trách   0.20 

5. Trường Tiểu học và THCS Xuân Đám 9 100 hạng 3   1.30 0.10 

1 Đinh Văn Tấn       Hiệu trưởng 0.35   

2 Đỗ Thị Định       Phó hiệu trưởng 0.25   

3 Nguyễn Thị Thanh Xuân       Tổ trưởng tổ THCS 0.20   

4 Vũ Thị Kim Yến       Tổ phó tổ THCS 0.15   

5 Nguyễn Thị Hiền       Tổ trưởng tổ tiểu học 0.20   

6 Hoàng Thị Thu Trang       Tổ phó tổ tiểu học 0.15   

7 Trần Thị Ngát       Tổng phụ trách   0.10 

6. Trường THCS thị trấn Cát Hải 11 341 hạng 2   1.85 0.20 

1 Hoàng Văn Tùng       Hiệu trưởng 0.45   

2 Nguyễn Thị Mai Hoa       Phó hiệu trưởng 0.35   

3 Hà Thị Thu Hà       Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên 0.20   

4 Ngô Thị Hương       Tổ phó tổ Khoa học tự nhiên 0.15   

5 Hà Thị Tố Nga       Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội 0.20   

6 Nguyễn Minh Anh       Tổ phó tổ Khoa học xã hội 0.15   

7 Nguyễn Quỳnh Giang       Tổ trưởng tổ Văn phòng 0.20   

8 Nguyễn Thị Minh Giang       Tổ phó tổ Văn phòng 0.15   

9 Bùi Thị Bảo Chi       Tổng phụ trách   0.2 

  Tổng cộng: 116  người/14 đơn vị         25.15 1.70 
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